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HO PHAM VIET NAM



Cây có gốc, sông có nguồn, cũng như con người ta  sinh ra có tổ tiên vậy.

Họ Phạm ta ngày nay vốn cùng một dòng họ Phạm trong  cả nước thờ thủy tổ là Phạm Tu, một danh tướng, vị Khai quốc công thần nhà Tiền Lý (544-602), sinh ngày mồng 10 tháng 3 năm Bính Thìn (tức ngày 19/4/476) tại Trang quang liệt, nay là xã Thanh liệt, huyện Thanh trì, ngoại thành Hà nội.

Theo chính sử, Phạm Tu là một danh tướng thuộc dòng họ Phạm xuất hiện sớm nhất trong lịch sử Việt nam. Tuy nguồn sử liệu để lại nói về Cụ không được bao nhiêu nhưng cũng đủ để xác định đây là một người có thật, chứ không phải chỉ trong truyền thuyết. Có đủ hành trạng rõ ràng được sử sách ghi nhận từng chiến tích và sự nghiệp. Về thời gian, đó là một người "xa xưa nhất" của dòng họ Phạm (cho đến nay chưa có vị nào sớm hơn) ở đất nước Việt nam ta nên bà con họ Phạm Việt nam suy tôn là Thượng thủy tổ.

Dòng họ Phạm trong cả nước ngày càng phát triển, sinh ra nhiểu bậc hiền tài. Riêng dòng dòng dõi chúng ta trải qua 14 đời (có ghi chép lại) thì có đến hàng ngàn người – chỉ kể từ  Thọ Lộc hầu trở xuống.

Chi nhánh họ Phạm ta  ngày nay phát triển là nhờ thừa hưởng  phúc đức của tổ ấm  dành lại. Có những người đậu đạt cao làm đến hàm bộ trưởng.

Chính dòng chúng ta trước đây bị thất  lạc Gia phổ, các bậc cha ông ta cũng đã sưu tầm lại  làm một bản chữ  Hán, nhưng  xét lại cũng  chưa đầy đủ, ngày nay con cháu không  mấy người biết chữ  Hán nữa, ít  người xem được cuốn Gia  phả cũ.

Nếu để  như vậy thì con cháu đời sau lại bị thất  lạc. Chúng tôi có ý nghĩ từ lâu, đã thưa với các bậc phụ huynh trong họ đồng ý tham gia  và giúp ý kiến thêm. Nên đề ra làm bản gia  phổ quốc ngữ  này,  làm được tốt như vậy trước là không để sư phế khoáng, từ nay về trước mà lại xây dựng một cơ sở vững chắc về sau  để  con cháu biết đến tổ tiên. Chúng tôi lại mong rằng: anh, em, chú, bác, ông, cháu ngày càng đoàn kết để phúc cùng hưởng chung với nhau, hoạ khi  trở trời, trái gió, khi tối lửa tắt đèn thì đời sống chúng ta ngày càng sum vầy ấm cúng mà đối với tổ tiên cha ông chắc các ngài cũng hài lòng mà ngậm cười dưới chín suối.

Trong anh em có điều gì sai trái với nhau, ta cùng nhau xin lỗi xây dựng cho nhau, nhất là con cháu đối với cha chú phải có tôn ti trật tự, tôn trọng kính nhường,   trong gia đình, trong họ hàng là trong ruột thịt ta phải thương yêu đoàn kết đùm bọc lấy nhau thắt chặt.

 Họ Phạm ta ngày càng thịnh vượng, ngày càng tiến bộ chung sống với dân tộc của Tổ quốc.
PHẠM ĐÔNG- 

TỘC TRƯỞNG THỨ PHÁI- ĐỜI THỨ 13

Văn tế tổ ngày 7 tháng 2 âm lịch

Duy. Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Độc lập- tự do- hạnh phúc

Tuế thứ……………, (năm âm lịch)  nhị nguyệt sơ thất nhật,
Sơn Long xã, Hương Sơn huyện, Hà Tĩnh tỉnh.

Thứ phái Phạm tộc, trưởng tộc Phạm Đông suất các chi môn hợp đồng tộc đẳng, cẩu dĩ quả phẩm, phù tửu, kê nhục , tư thành… đẳng vật chi nghi cảm kiều cáo vu.
Viết: Kim vi thất đại tổ khảo tiền triều sắc Tứ thọ dân  Phạm quý công Huý Phạm Sực chi linh vi chính kỵ lễ dạ.
1. Hiển Thất đại tổ tỷ, Phạm chính thất Cù Thị… Nhụ nhân chi linh 


Vị tiền
2. Hiển Cao cao tằng tổ bá, Phạm quý công, húy Hoa chi linh bà  Phạm chính thất chi linh 











Vị tiền                  
     Cao cao tằng tổ khảo Phạm quý công, tự  Thượng chi linh, phối bà Phạm chính thất chi linh










Vị tiền

3.  Hiển Cao Tằng tổ khảo Phạm quý công, tự Vận chi linh



Vị tiền


Hiển Cao Tằng tổ tỷ, Phạm chính thất Trần thị Huệ phụ nhân chi linh

Vị tiền                  

Hiển Cao Tằng tổ thúc Phạm qúi công tự Viên chi linh



Vị tiền

4. Hiển Tằng tổ khảo tiền triều lục nhiêu bản thôn bản lân trùm vị Phạm qúi công
       tự Cát chi linh
,








Vị tiền


Hiển Tằng tổ tỷ tùng phu chức Phạm chính thất Trần thị, chi linh


Vị tiền                  

Hiển Tằng  tổ thúc tự Phạm Liên, phối bà Phạm chính thất Trần thi Chi linh 
Vị tiền                  

Hiển Tẳng  tổ thúc tự Phạm Minh,phồi bà Chính thất, thứ thất chi linh

Vị tiền                  
5.  Hiển Tổ khảo tiền lạo dân cách mạng thành công gia nhật hôi viên phụ lao Phạm qúi công tự Đại Độ, huý Hoát, thuỵ cương trực chi linh        




Vị tiền
Hiển tổ tỷ,  Thông Phu chức Phạm chính thất Lê  thị Hạng tứ chi linh  


Vị tiền
Hiển tổ thúc Phạm Kiết Chi linh, Phối bà Phạm chính thất Nguyên thị chi linh 

Vị tiền                  
Hiển đường tổ thúc Phạm Chuyên, phối bà Phạm chính thất Trần thi chi linh 

Vị tiền 

6. Hiển khảo, Phạm quý công húy Huệ chi linh 





Vị tiền

Kỵ : Nội gia tiên cao tẳng tổ khảo, tỷ liệt vị tiên linh

 Ngoại gia tiên cao tẳng tổ khảo, tỷ liệt vị tiên linh,  tổ bá, tổ thúc, tổ cô; liệt vị vong linh, đồng lai hâm hưởng.

 Bản gia ngũ tự phúc thần đồng lai giám cách,

 Cẩn cáo :                 
Tiết sơ niên xuân thủ lệ, hựu thượng nguyên, cập kiêm lệ chính. thất đại tổ khảo -tiền triều sắc Tứ thọ dân  vi chính kỵ .  cao cao tằng tổ khảo, tỷ;   tất cảo lệ dạ, phục vọng giám lâm, mặc thuỳ bảo hộ.

Chiếu cổ lệ: “ vật bản hồ thiên, nhân sinh do tổ” , tự thích thượng nguyên cung trần lệ sô, tế vật chi cung mỵ cổ, tu ân tục chi tình, nguyện dịp hưởng hâm, tích chi tuần hộ, thưc lại tổ tiên phù trì chi dư huệ  
Tất.

ĐỜI THỨ NHẤT
Ông Thọ Lộc 
Ông Thọ Lộc sống vào nhà Hậu Lê  - Triều Lê Hồng Đức- làm Đô đốc chỉ huy sứ quân tỉnh Hà Tĩnh quân dân sự vụ. Chánh quản huyện Can lộc Tổng Canh Hoạc  xã Đa Hoạc, Làng Báo Ân (nay thuộc Thạch Hà).

Vợ là bà Lược sinh ra ông Triều Lộc Hầu . 
Mộ để ở làng Đá Hoạch xứ Cồn Thoảng gần núi Bằng, mộ bà không rõ nay ở đâu.

ĐỜI THỨ HAI

Ông Triều Lộc Hầu 

Ông Triều Lộc Hầu con ông Thọ Lộc.  
Vợ là bà chính thất tên là Nga, bà thứ thất là Trần Thị Diệu

Ông Triểu lộc Hầu và các bà sinh được 5 người con, 4 trai, 1 gái

1. Người đầu tên là Phạm Sửu,  thi đậu tú tài vọ

2. Người thứ hai, là Phạm Chất ở làng   Báo ân – Làng cuội 
3. Người thứ ba không rõ tên ở về Vinh Luật - Cửa Sót
4. Người thứ tư  không rõ tên ở về Hộ Độ

5. Người con gái quý là Ngạnh Liệu là Cô Đỏ
Ông Triều Lộc Hầu : Trước ra thụ việc thuộc Mộc vạn ở xứ này sau về chết ở làng Báo Ân (6-3 âm lịch), mộ ngài với hai bà hợp táng ở xứ Đa Hoạc – Làng Yên Bình xứ Giám Chướng.

ĐỜI THỨ BA
3.1. Ông Võ Khoa (Phạm Sửu)  
Ông Võ Khoa, con trai ông Triều Lộc Hầu, tên huý là Phạm Sửu.

Lấy vợ ở trong xã, Bà Trần Thị Cương
Ông mất ngày (30-3 âm lịch)
Ông bà sinh sáu người con trai là.

1. Phạm Tăng : Sinh ra ông Phạm Vỵ
2. Phạm  Như : vô tự
3. Phạm Nghị  tức là ông Triều Ba, có 5 người con trai- Ông Phạm Điền và bốn người mất truyền.

4. Phạm  Khải  (vô tự).

5. Phạm Hiệu (sinh ra ông Phạm Trạc, Phạm Cải)
6. Phạm Thạc, có sinh một người con gái không biết ở đâu.

3.2. Ông Phạm Chất  

3.3. Một chi ở Cửa Sót  

3.4. Một chi ở Hộ Độ 


ĐỜI THỨ BỐN
4.1-Ông Phạm Tặng 
Ông Phạm Tặng con đầu ông Võ Khoa , sinh ra ông Phạm Vị
4.2- Ông Phạm Như

Ông Phạm Như con ông Võ Khoa (Phạm Sửu) - vô tự
4.3- Ông Triều Ba
Ông Triều Ba tên Huý là Nghi con thứ hai ông Võ Khoa mất ngày 29 /9 mộ ở xứ Cồn Triếc vợ là bà Phan Thị Yến mất ngày 21/6 mộ ở xứ Rú Vương sinh ra 05 người con

Con đầu là ông Phạm Điền còn 04 người mất truyền.

4.4 – Ông Phạm Khải
Ông Phạm Khải con ông  Võ Khoa - Vô tự
4.5 -Ông Phạm Hiệu

Cố Hiệu  con ông  Võ Khoa sinh ra ông Phạm Trạc, Phạm Cải
4.6- Ông Phạm Thạc

Cố Thạc  con ông  Võ Khoa có sinh một người con gái không biết ở đâu.


ĐỜI THỨ NĂM
5.1-Ông Phạm Vị

Ông  Phạm Vỵ con cố Tặng sinh ra :

1. Ông Phạm Miên (Vô tự)

2. Ông Phạm Doãn

3. Ông Phạm Hộ(vô tự)

4. Ông Phạm Thư
5.2- Ông Phạm Điền
Ông Phạm Điền con ông Triều Ba (Phạm Nghị),  mộ ở rú  E  2 bà vợ , bà Cù Thị Định mộ ở gần xứ cồn Triếc có 04 người con trai và 03 người con gái

1. Phạm Thương

2. Phạm Mậu mất truyền

3. Phạm Biền mất truyền

4. Phạm Đàm

5.3 – 5.6: thất truyền

5.7-Phạm Trạc
Ông Phạm Trạc con ông Phạm Hiệu, thất truyền
5.8-Phạm Cải
Ông Phạm Cải con ông Phạm Hiệu, thất truyền

ĐỜI THỨ SÁU
.1-Ông Phạm Miên

Thất truyền
6.2-Phạm Doãn

Ông Phạm Doãn, con đầu ông Phạm Vỵ sinh ra :

1. Ông Phạm Bồ

2. Ông Phạm Phi      (vô tự)

3. Ông Phạm Phòng (vô tự)

4. Ông Phạm Vinh   (vô tự)
6.3- Phạm Hộ

Thất truyền
6.4-Ông Phạm Thư

Ông Phạm Thư, con thứ  ông Phạm Vỵ sinh ra ông Phạm Nhạ
6.5-Phạm Thượng
Ông Phạm Thượng con đầu ông Phạm Điền mộ ở Đồng vương vợ là bà Lê thị Diệu mộ ở đồng vương 2 ngôi gần nhau. Có 06 người con trai

1. Phạm Sực - Bách Tuế thọ  dân

2. Phạm Thường

3. Phạm Toản

4. Phạm Kỳ mất truyền

5. Phạm Viết Cường ngũ đại  113 tuổi,

6. Phạm Thịnh.

6.6-Phạm Mậu

Thất truyền

6.7-Phạm Biền

Thất truyền

6.8-Phạm Đàm

 Con út ông Phạm Điền do bà thứ sinh ra có 2 người con : Lão Đàm , Lão Ban.


ĐỜI THỨ BẢY
7.01-Ông Phạm Bồ

Ông  Phạm Bồ, con đầu ông Phạm Doãn sinh ra :

1. Ông Phạm Qúy

2. Ông Phạm Dực

3. Ông Phạm Tiếp.
7.02- Ông Phạm Phi  
   (vô tự)

7.03-Ông Phạm Phòng

Ông Phạm Phòng con ông Phạm Doãn sinh ra ông Phạm Chương
7.04-Ông Phạm Vinh
Ông Phạm Vinh con ông Phạm Doãn
7.05- Ông Phạm Nhạ
Ông Phạm Nhạ, con ông Phạm Thư sinh ra :

1. Ông Phạm Thùy

2. Ông Phạm Qúy

3. Ông Phạm Trung
7.06-Phạm Sực

Ông  Phạm Sực Con đầu ông Phạm Thương sinh ra thọ 100 tuổi, con Phạm Hoa, Phạm Thông

7.07-Phạm Thường
Phạm Thường, con Thứ hai ông Phạm Thương sinh ra Phạm Dực
7.08-Phạm Toản
Ông Phạm Toản, con thứ ba ông Phạm Thương có 2 vợ, mộ ông ở xứ Bù trù

Bà chính thất sinh ra Bác Phương

Bà kế Thất Lê Thị sinh ra 3 người con trai

Mộ ở đồng Chuộc con.

Phạm Tùng

Phạm Đình Quế

Phạm Sách.

Lại lấy bà thứ thất sinh ra một người con làm đội trưởng tên là Đoán, co người con gái gả về Họ Lê, mộ ở xứ Ban không ruộng giỗ đập ao.

7.09-Phạm Kỳ
Con ông Phạm Thương
7.10-Phạm Cường
Ông Phạm Viết Cường, con thứ tư ông Phạm Thượng  ngụ đại đồng đường thọ 113 tuổi sinh ra

1. Phạm Gương

2. Phạm Sỹ Tú

3. Phạm Đăng Dĩnh

4. Phạm quyền (vô tự)

7.11-Phạm Thịnh

Ông Phạm Thịnh,  con thứ 5 ông Phạm Thượng sinh ra Phạm Pháp.

7.12-Lão Đàm 
 Con ông Phạm Đàm sinh ra Lão Uyên mất truyền.


ĐỜI THỨ TÁM
8.01-Ông Phạm Quý

Ông Phạm Quý, con đầu ông Phạm Bồ : Sinh ra ông Phạm Viết Tân
8.02- Phạm Dực

Phạm Dực con thứ ông Phạm Bồ - Sinh ra Phạm Vịnh - Phạm Chức - Phạm Tước.
8.03- Phạm Tiếp

Ông Phạm Tiếp : con thứ ba ông Phạm Bồ : sinh ra : Phạm Thái - Phạm Hiển - Phạm Trịnh - Phạm Chiêu - Phạm Chung - Phạm Hùng
8.04- Phạm Chưởng

Ông Phạm Chưởng : Con ông Phạm Phong : sinh ra Phạm Ẩm- Phạm Ngân
8.05-Phạm Thùy

Phạm Thuỳ : con đầu ông Phạm Nhạ - sinh ra Phạm Khôn - Phạm Báo
8.06-Phạm Quý

Ông Phạm Quý : con thứ hai ông Phạm Nhạ : sinh ra Phạm Thọ (tức Dơn), Phạm Thụa (tức là Cản)
8.07- Phạm Truy

Phạm Truy : con thứ ba ông Phạm Nhạ : sinh ra  Phạm Uyển- Phạm Tuyển - Phạm Trí.
8.08-Phạm Hoa
 Ông  Phạm Hoa, con đầu ông Phạm Sực sinh ra Phạm Chúc, 
8.09-Phạm Thông
Ông Phạm Thông, Con thứ hai ông Phạm Sực sinh ra Phạm Vận, Phạm Viện

8.10-Phạm Dục
Con ông Phạm Thường, sinh ra Phạm Phường
8.11-Phạm Phương
Bác Phương con ông Phạm Toản và bà Chính Thất Hiện là Lý Viên mất ngày 04/12/ mộ ở xứ Bù trù - Tổ Bá.

8.12-Phạm Tùng
Phạm Tùng con đầu ông Phạm toản sinh ra Phạm Dượng.

8.13-Phạm Quế
Phạm Đình Quế con thứ hai ông Phạm Toản. Hiệu Đan Hương mất ngày 3/1 mộ ở xứ Bù trù thọ hơn 80 tuổi làm nhà thờ quan Hầu Hiến vợ là Đoàn thị Thịnh, mộ ở Bù trù sinh ra 6 người con trai và 3 người con gái, 
1. Phạm Thuận mất truyền

2. Phạm Hoà mất truyền

3. Phạm Quang Diêu – tú tài

4. Phạm Đức Nhuận

5. Phạm Quang Địch cử nhân tri huyện lập thạch

6. Phạm Quang Đạt tú tài

7. Bà đầu gả về Đức Thọ làng Vĩnh Khánh sinh con ông nguyễn tính tú tài

8. Bà thứ hai gả cho ông Nguyễn xuân Phong sinh ra ông Nguyễn Tao,

9. Bà thứ ba gả về Huệ ốc (Đức Hòa , sinh ra ông Lê Xuân Trường 
Lại lấy bà thứ thất sinh ra 2 con trai.

1. Phạm Tiêu vô tự

2. Phạm Dao

8.14- Phạm Sách
Phạm Sách con thứ ba ông Phạm Toản sinh ra Phạm Tâm

8.15-Phạm Đoán 
Phạm Đoán con thứ ba ông Phạm Toản
8.16-Phạm Gương
Phạm Gương con đầu ông Phạm Viết Cường sinh ra Phạm Bình vô tự Phạm Chiêu, Phạm Chính, Phạm Kính

8.17-Phạm Tú
Phạm Sỹ Tú con thứ hai ông Phạm Văn Cường sinh ra Phạm Truyền, Phạm Đàm

Phạm Tường, Phạm Chương, Phạm Nghiêm, Phạm Mưu, Phạm Duy  vô tự

8.18-Phạm Đỉnh
Phạm Đăng Đỉnh con thứ ba ông Phạm Viết Cường sinh ra Phạm Tường
8.19-Phạm Đồng

8.20-Phạm Quyền

8.21-Phạm Tháp
 Phạm Tháp con ông Phạm Thịnh sinh ra Phạm Dung, Phạm Diên, Phạm Bân
8.22-Phạm Cẩn

8.23-Phạm Uyên


ĐỜI THỨ CHÍN
9.1.  - Phạm Viết Tân  
Ông Phạm Viết Tân, con ông Phạm Quý sinh ra Phạm Thức, Phạm Khiêm, Phạm Tốn
9.2.  - Phạm Vịnh

Ông Phạm Vịnh con đầu ông Phạm Dực – sinh ra Phạm Hoạt (vô tự)

Ông Phạm Thắng (vô tự); Phạm Thế; Phạm Hệ (vô tự)

9.3. -Phạm Chức 

Ông Phạm Chức : con thứ hai ông Phạm Dực sinh ra Phạm Thọ
9.4. - Phạm Tước 

Ông Phạm Tước : con thự tư ông Phạm Dực sinh ra Phạm Tài, Phạm Bằng 
9.5. -Phạm Thái 

Ông Phạm Thái (bá hộ) con ông Phạm Tiếp sinh ra ông Phạm Khâm 

9.6. - Phạm Hiển 

Ông Phạm Hiển (bá hộ) con ông Phạm Tiếp sinh ra ông Phạm Đào
9.7. -Phạm Trịnh 

Ông Phạm Trịnh (bá hộ ) con ông Phạm Tiếp sinh ra  ông Phạm Nguyên. Phạm Tuỳ.

9.8. -Phạm Chiêu

Ông Phạm Chiêu (con ông Phạm Tiếp) sinh ra Phạm Chức - Phạm Nghĩa
9.9. -Phạm Chung 

Ông Phạm Chung con ông Phạm tiếp sinh Phạm Kiêm.
9.10. -Phạm Hùng

Ông Phạm Hùng con ông Phạm Tiếp sinh ra Phạm Cầu- Phạm Mậu,
9.11. - Phạm Ẩm

 Phạm Ẩm con ông Phạm Chưởng sinh ra Phạm Tặng (vô tự)
9.12. -Phạm Ngân

Ông Phạm Ngân con Ông Phạm chưởng sinh ra Phạm Yên, Phạm Bách, Phạm Đắc (vô tự), Phạm Ngan.
9.13. - Phạm Khôn 

Ông Phạm Khôn con ông Phạm Thuỳ sinh ra Phạm Đại
9.14. -Phạm Báo

Phạm Báo con ông Phạm  Thuỳ. Sinh ra  Phạm Thường.
9.15. -Phạm Thọ (tức Dơn)

Phạm Thọ con ông Phạm Quý sinh ra Phạm Tại 
9.16. -Phạm Thụa  
Ông Phạm Thụa  con ông Phạm Quý sinh ra Phạm Đái, Phạm Thảo, phạm Tạo, 
9.17. -Phạm Uyển 

Phạm Uyển con ông Phạm Truy sinh ra Phạm Đắc, Phạm Trắc, Phạm Sắc, Phạm Bắc,
9.18. -Phạm Tuyển

Ông Phạm Tuyển con ông Phạm Truy sinh ra Phạm  Tứng.
9.19. - Phạm Trí

Ông Phạm Trí con ông Phạm Truy sinh ra Phạm Kỷ
9.20. - Phạm Chúc

con ông Phạm Hoa sinh ra Phạm Lô

9.21. -Phạm Vận

 con đầu ông Phạm Thông sinh ra Phạm Cát

9.22. -Phạm Viện
con thứ hai ông Phạm Thông sinh ra Phạm Minh- Phạm Thiêm.
9.23. - Phạn Phường

Con ông Phạm Dục, sinh Phạm Cước
9.24. -Phạm Dương 
con ông Phạm Tùng sinh ra 

Phạm Liêu

Phạm Cù

Phạm Cấu  vô tự

Phạm Tác
9.25. -Phạm Thuận 
9.26. -Phạm Hòa
9.27. -Phạm Quang Diêu 
con đầu ông Phạm Đình Quế Huý là Mỹ đậu tú tài năm canh tý hiệu Minh Mạng  vợ người Long ốc bà thái Thị Thiệu có 5 người con trai và 7 người con gái mất ngày 4-2  mộ ở Rú cầu mộ bà nay đã đưa lên rú E , có 5 người con trai.

1. Phạm quang Thấu

2. Phạm  Quang Thụt

3. Phạm quang Nhinh

4. Phạm quang Biên

5. Phạm Quang Liêu.

9.28. -Phạm Đức Nhuận 
con thứ hai ông Phạm đình Quế lấy bà Trần thị sinh 4 người con trai và 3 người con gái mất ngày 7/7 mộ ở làng Đông xá

1. Phạm Quát vô tự

2. Phạm Tuân vô tự

3. Phạm Tạo

4. Phạm Truy
9.29. -Phạm quang Địch

con thứ ba ông Phạm Đình Quế đậu cử nhân khoá định 07 quyền đốc học sơn tây rồi trở về Lập Thạch lấy bà Nguyễn Thị sinh ra hai người con trai, hai người con gái lại lấy người Thanh hoá sinh 2 người con gái. một người con trai mất ngày 21 /7 mộ ông và bà đều ở Bù trù

1. Phạm Phùng mất sớm

2. Phạm Mại

3. Phạm Thuý.

9.30. -Phạm Quang Đạt 
con thứ tư ông Phạm Đình Quế Huý là Giá Thiềm hiệu là Tôn…. Sinh năm kỹ sửu 30-9 đậu tú tài khoa Tân dậu hiệu Tự Đức , vợ là bà Lê Thị Sáu con ông Lê Tịnh ở làng Đông Xá (đức thọ) sinh ra một trai và 3 gái.

Phạm Quang Du

Phạm thị Ngoách - mất sớm

Phạm Thị Tiêm gả về Ân phú con ông cù Địch Sau có con gái gã cho Đặng Lôn sinh ra đặng Nghĩa và con gái thứ hai gả về họ ta ông Phạm Sét sinh ra Phạm Quang Lý.

Phạm thị Thiêm gả về Tỉnh Diệm lấy ông Bùi Mậu sinh con gái lấy về Lông ốc  ông Trần Lê sinh ra Trần Tảo lại lấy người Việt Yên bà Đoàn thị Chinh là người sử thế sinh 5 người con trai và 3 người con gái

Phạm thông mất sớm

Phạm Đại mất sớm

Phạm quang tiến xử nhân

Phạm Quang đại

Phạm Quang Tấn

Thị Ngoách mất sớm

Thị Chiên lấy người việt yên sinh ra Bùi Huy, Bùi Dương, Bùi Vân, Bùi Dứ, Bùi Trạc

Thị Đửu lấy người Lông ốc Thái Phi sinh ra Thái Dân

ông mất ngày 14/6 mộ ở núi Ngai

Bà Lê Thị Sáu mất ngày 7/11 mộ ở Bù trù
Bà Nguyễn Thị Tân mất ngày 10/1 mộ Đồng vương

Bà Đoàn Thị chính mất ngày 02/11 mộ ở Bàu Phòng. Còn các ngôi thương vong đều ở cha Đà.

9.31. -Phạm Tiêu 

con Thứ 5 ông Phạm đìnhg Quế
lấy bà Lê Thị Thiều Huệ ốc mất sơm, sau lấy bà Họ Lê ở Long ốc sinh 4 người con trai và một người con trai Phạm Cộc  mộ ông ở xứ Bù trù bà lê  thị Thiều ở xứ cha Đà.

9.32. -Phạm Dao 

con thứ 6 ông Phạm Đình Quế lấy vợ người họ Lê sinh ra một người con trai là Phạm Xương và ba người con gái mộ ở đồng Vương.

9.33. Phạm Tâm
 con ông Phạm Sách  . 

9.34. Phạm Bình
 con ông Phạm Sách sinh  ra Phạm Đình, Phạm Thạch. 

9.35. Phạm Chiêu
 con đầu ông Phạm Gương sinh ra Phạm Đờn, Phạm Định. 

9.36. Phạm Chính
 con thứ 2 ông Phạm Gương sinh ra Phạm Diên, Phạm Dẹo 

9.37. Phạm Kính
 con thứ ba ông Phạm Gương sinh ra Pham Luận. 

9.38. Phạm Truyền
 con đầu ông Phạm Sỹ Tú sinh ra Phạm Công (vô tự)

9.39. Phạm Đàm
 con thứ hai ông Phạm Sỹ Tú sinh ra Phạm Tập, Phạm Uy, Phạm Ngơn, Phạm Quyên, Phạm Ken 

9.40. Phạm Tường
 con thứ ba Phạm Sỹ Tú sinh ra Phạm Vinh, Phạm Duy, Phạm Xiễn

9.41. Phạm Chương
 con thứ tư ông Phạm Sỹ Tú sinh ra Phạm Tỉnh, Phạm Quỳnh, Phạm Loan, 

9.42. Phạm Nghiêm
 con thứ năm ông Phạm Sỹ Tú sinh ra Phạm Luận, Phạm Tích, 

9.43. Phạm Mưu
 con thứ sau Ông Phạm Sỹ Tú sinh ra Phạm Tụng, Phạm Điều, 

9.44. Phạm Duy
 con thứ   Ông Phạm Sỹ Tú  

9.45. Phạm Tương
 con ông Phạm Đăng Đỉnh sinh ra Phạm Ý, Phạm Thức. 

9.46. Phạm Dung 
con đầu ông Phạm Tháp sinh ra Phạm Trang, Phạm Điểm, Phạm Hoành . 

9.47. Phạm Diêu
 con thứ hai ông Phạm Tháp sinh ra Phạm Tuyên (vô tự), phạm Hưu , Phạm Dụng, Phạm Huệ.

9.48. Phạm Bân
 con út ông Phạm Tháp sinh ra Phạm Trình.

ĐỜI THỨ MƯỜI
10.1.   Phạm Thức  

 Ông Phạm Thức con đầu ông Phạm Viết Tân sinh ra Phạm Phiến, Phạm Ảnh.
10.2.  Phạm Khiêm

Phạm Khiêm con thứ ông Phạm Viết Tân (sinh ra Phạm Chất)
10.3.  Phạm Tấn

Ông Phạm Tấn con thứ ông Phạm Viết Tân (vô tự)
10.4.  Phạm Hoạt

Ông Phạm Hoạt con đầu ông Phạm Vịnh sinh ra ông Phạm Đồng
10.5.   Phạm Thắng
Ông Phạm Thắng con ông Phạm Vịnh (vô tự)

10.6.  Phạm Thế

Phạm Thế con ông Phạm Vịnh (vô tự)

10.7.  Phạm Hệ (vô tự)
Ông Phạm Hệ con ông Phạm Vịnh (vô tự)

10.8.  Phạm Thọ

Phạm Thọ con ông Phạm Chúc sinh ra Phạm Khương, Phạm Tường (vô tự)
10.9.  Phạm Tài

Ông Phạm Tài con ông Phạm Tước sinh ra Phạm Phàn, Phạm San, Phạm Đan
10.10.  Phạm Bảng

Ông Phạm Bảng con ông Phạm Tước sinh ra Phạm Trường, Phạm Sáu
10.11.  Phạm Khâm
Ông Phạm Khâm con ông Phạm Thái sinh ra Phạm Tính, Phạm Khắc Lương, Phạm Trịnh,
10.12.  Phạm Đào

Ông Phạm Đào, con ông Phạm Hiển sinh ra Phạm Mai, Phạm Cúc, 
10.13.  Phạm Nguyên

Ông Phạm Nguyên con ông Phạm  Tịnh sinh ra Phạm Khoa
10.14.  Phạm Tuý

Ông Phạm Tuý con ông Phạm Trịnh sinh ra Phạm Lập
10.15.  Phạm Chức

Ông Phạm Chức con ông Phạm Chiêu sinh ra Phạm Kham, Phạm Tham, 
10.16.  Phạm Nghĩa

Ông Phạm Nghĩa con ông Phạm Chiêu sinh ra Phạm Duyên
10.17.  Phạm Kiêm

Ông Phạm Kiêm con ông Phạm Chung sinh ra Pham Khiêm
10.18.  Phạm Cầu

Ông Phạm Cầu con ông Phạm Hùng sinh ra Phạm Liên, Phạm Quyên,
10.19.  Phạm Mậu.

Ông Phạm Mậu con ông Phạm Hùng
10.20.  Phạm Tặng

Ông Phạm Tặng con ông  Phạm Ẩm(vô tự)
10.21.  Phạm Yên

Ông Phạm Yên con đầu ông Phạm Ngân sinh ra Phạm Kiền, Phạm Lộc
10.22.  Phạm Bách

Ông Phạm Bách con ông Phạm Ngân sinh ra ông Phạm Tuế.
10.23.  Phạm Đắc

Ông Phạm Đắc (vô tự)

10.24.  Phạm Ngạn

Ông Phạm Ngạn con ông Phạm Ngân sinh ra Pham Tứ, Phạm Hải, Phạm Bình
10.25.  Phạm Đại

Phạm Đại con ông Phạm Khôn sinh ra Phạm Nại
10.26.  Phạm Thường

Ông Phạm Thường con ông Phạm Báo
10.27.  Phạm Tại

Ông Phạm Tại con ông Phạm Thọ sinh ra Phạm thiện, Phạm Miện
10.28.  Phạm Đại

Ông Phạm Đại con đầu ông Phạm Thua sinh ra Phạm Tuỵ
10.29.  Phạm Thảo

10.30. Ông Phạm Thảo con ông Phạm Thua sinh ra Phạm Phong, Phạm Đạo, Phạm Đức
10.31.  Phạm Tạo

Ông Phạm Tạo con ông Phạm Thua sinh ra Phạm Tân.
10.32.  Phạm Đắc
Ông Phạm Đắc con đầu ông Phạm Tuyển sinh ra Phạm Khắc

10.33.  Phạm Trắc
Phạm Trắc con ông Phạm Uyển

10.34.  Phạm Sắc
Ông Phạm Trắc con ông Phạm Uyển

10.35.  Phạm Bắc
Ông Phạm Trắc con ông Phạm Uyển

10.36.  Phạm  Tứng.

Ông Phạm Tứng con ông Phạm Tuyển sinh ra Phạm Hồ, Phạm Liên, Phạm Quyên

10.37.  Phạm Kỷ 
Ông Phạm Kỷ con ông Phạm Trí
10.38.  Phạm Lô 

con ông Phạm chức sinh ra Phạm chữ (vô tự)

10.39.  Phạm Cát 
con đầu ông Phạm Vận sinh ra Phạm Hoát, Phạm Khiết, Phạm Thiết vô tự
10.40.  Phạm Liên 
con thứ hai ông Phạm Vận sinh ra Phạm Chuyên , Phạm Thiện (vô tự)

10.41.  Phạm  Minh
 con đầu ông Phạm Viên sinh ra : Phạm Hảo, Phạm Dậu, Phạm Đậu, Phạm Nga.
10.42.   Phạm Thiêm 
con thứ hai ông Phạm viên sinh ra Phạm Tiên (vô tự).

10.43. Phạm Cước
Con ông Phạm Phường sinh Phạm Thành

10.44. Phạm Liêu

 con thứ  ông Phạm  Dương sinh ra Phạm Ngạch, Phạm Bá, Phạm Trúc.

10.45. Phạm Cù
 con thứ   ông Phạm  Dương sinh ra Phạm Át, Phạm Kha, Phạm Ca
10.46. Phạm Cấu
 con thứ năm ông Phạm  Dương 

10.47. Phạm Tác
 con thứ năm ông Phạm  Dương

10.48. Phạm Thấu
 con thứ năm ông Phạm  Diêu sinh Phạm Nhiệm
10.49. Phạm Thụt
 con thứ năm ông Phạm  Diêu sinh Phạm Chánh, Phạm Ái, 
10.50. Phạm Nghinh
 con thứ năm ông Phạm  Diêu sinh Phạm Kiều, Phạm Thành
10.51. Phạm Biên
 con thứ năm ông Phạm  Diêu sinh Phạm Đạo, Phạm Giai, Phạm Hoàng
10.52. Phạm Liêu
 con thứ năm ông Phạm  Diêu sinh Phạm Lộc, Phạm Chi, Phạm   Lan, Phạm Ngọ,Phạm Ất
10.53. Phạm Quát
 con thứ năm ông Phạm  Nhuận

10.54. Phạm Tuân
 con thứ năm ông Phạm  Nhuận

10.55. Phạm Tạo 

con đầu ông Phạm Đức Nhuận sinh ra Phạm Đệ Phạm Thiện, 

10.56. Phạm Truy

 con thứ hai ông Phạm Nhuận sinh ra Phạm Chu.

10.57. Phạm Phùng
 con thứ năm ông Phạm  Địch

10.58. Phạm Mại 

con đầu ông Phạm Quang Địch sinh ra Phạm Dật. 

10.59. Phạm Thúy

 con thứ hai ông Phạm quang Địch sinh ra Phạm Sỹ, Phạm Đậu, Phạm Mạo vô tự , Phạm Lý, Phạm Bát, Phạm Cửu.

10.60. Phạm Quang Du 

con đầu ông Phạm Quang Đạt sinh ra Phạm đình Kiểm. 

10.61. Phạm Quang Tiến 

con thứ hai ông Phạm Đạt sinh ra Phạm Trì, Phạm Nghị, Phạm Đề, 

10.62. Phạm Quang Đại 

con thứ ba ông Phạm  Đạt sinh ra Phạm Ngạn. 

10.63. Phạm Quang Tấn 

con thứ tư ông Phạm Quang Đạt sinh Phạm Cầm, Phạm Cừ.

10.64. Phạm Cộc
 con ông Phạm Tiêu sinh ra người con gái Phạm Thị Thà.

10.65. Phạm Xương 

con ông Phạm Dao sinh Phạm Công (Trình) Phạm Phong. 

10.66. Phạm Đình

 con ông Phạm Tâm sinh ra Phạm Hiệt

10.67. Phạm Thạch

 con thứ hai ông Phạm Tâm sinh ra Phạm Hoạch, Phạm Văn, Phạm Trạch, Phạm Đồng.

10.68. Phạm Đờn 

con ông Chiêu sinh Phạm Tín, 

10.69. Phạm Địch
 con thứ năm ông Phạm  Tín

10.70. Phạm Diên

 con đầu ông Phạm Chính sinh ra Ông Phạm Ngạn.

10.71. Phạm Dẹo 

con thứ hai ông Phạm Chính sinh ra Phạm Trung. 

10.72. Phạm Luận

 con ông Phạm Kính sinh ra Phạm Hạnh , Phạm Hân, Phạm Ngân, 

10.73. Phạm Công
 con thứ năm ông Phạm  Kính

10.74. Phạm Tập

 con ông Phạm Đàm, sinh ra Phạm Toà, Phạm Lạng vô tự , 

10.75. Phạm Uy

 con thứ hai ông Phạm Đàm sinh ra Phạm Nguyên, Phạm Tiến , Phạm Giác, Phám Kiên, Phạm Cu.

10.76. Phạm Ngơn

 con thứ 3 ông Phạm Đàm sinh ra Phạm Thước , Phạm Chước, Phạm Qui, Phạm Quyên con thứ tư ông Phạm Đàm sinh ra Phạm Yên.

10.77. Phạm Quyên
 con thứ năm ông Phạm  Đàm

10.78. Phạm Kem

, con thứ 5 ông Phạm Đàm sinh ra  Phạm Trợ

10.79. Phạm Vinh

 con đầu ông Phạm Tường sinh ra Phạm Phác.

10.80. Phạm Duy

 thứ 2  ông Phạm Tường sinh ra Phạm Cầu, Phạm Lân , Phạm Châu

10.81. Phạm Xiền

 con thứ ba ông Phạm Tường sinh ra Phạm Hạnh

10.82. Phạm Tỉnh

 con đầu ông Phạm Chương sinh ra Phạm Biện

10.83. Phạm Quỳnh
 con đầu ông Phạm Chương sinh ra Phạm Biện

10.84. Phạm Loan

 con ông Phạm Chương sinh ra Phạm Trí.

10.85. Phạm Luận

 con đầu ông Phạm Nghiêm sinh ra Phạm Triển, Phạm Cừ.

10.86. Phạm Tích

 con thứ hai ông Phạm Nghiểm sinh Phạm Văn

10.87. Phạm Tung

 con đầu ông Phạm Mưu sinh ra Phạm Can, Phạm Bật, Phạm Bột.

10.88. Phạm Điền

 con thứ hai ông Mưu sinh ra Phạm Tiển

10.89. Phạm Ý

 con đầu ông Phạm tương sinh ra Phạm Triết, Phạm Thứ, Phạm Chương.

10.90. Phạm Thức

  con thứ hai ông Phạm Tương sinh ra Phạm Bằng 

10.91. Phạm Trang

 con đầu ông Phạm Duy sinh ra Phạm Điện, Phạm Như
10.92. Phạm Điểm

 con thứ ông Phạm Duy sinh ra Phạm Ước Phạm Lai ở về xuân Trì.

10.93. Phạm Hoành

 con thứ ba ông Phạm Duy sinh ra Phạm Kiến, Phạm Tân.

10.94. Phạm Tuyên
 con thứ năm ông Phạm  Diêu

10.95. Phạm Hưu 

con đầu ông Phạm Diêu sinh ra Phạm Lão, Phạm thiện, Phạm Tiện.

10.96. Phạm Dung

 con thự ông Phạm Diên sinh ra Phạm Ban

10.97. Phạm Huệ

 con thứ ba ông Phạm Diên sinh ra Phạm Phú
10.98. Phạm Trình

 con ông Phạm Bàn sinh ra Phạm Ngoạn


ĐỜI THỨ MƯỜI MỘT

11.1.   Phạm Phiến 

Ông Phạm Phiến con đầu ông Phạm Thức sinh ra Phạm Tuyên
11.2.  Phạm Ảnh

Ông Phạm Ảnh con ông Phạm thức sinh ra Phạm Linh, Phạm Quang
11.3.  Phạm Chất

Ông Phạm Chất con ông Phạm Khiêm sinh ra Phạm Nuôi, Phạm Phác, Phạm Trạc
11.4.  Phạm Đồng

Ông Phạm Đồng con ông Phạm Hoạt sinh ra Phạm Tính
11.5.  Phạm Khương

Ông Phạm Khương con ông Phạm Thọ, sinh ra Phạm Ngọc Châu
11.6.  Phạm Thường
Ông Phạm Thường con ông Phạm Thọ( vô tự)

11.7.  Phạm Phàn

Ông Phạm Phàn con đầu ông Phạm Tài.
11.8.  Phạm San

Ông Phạm San con thứ ông Phạm Tài
11.9.  Phạm Đan

Ông Phạm Đan con thứ ba ông Phạm Tài
11.10.  Phạm Trường
Ông Phạm Trường con ông Phạm Bảng.
11.11.  Phạm Sáu

Ông Phạm Sáu con thứ ông Phạm Bảng
11.12.  Phạm Tính

Ông Phạm Tính con đầu ông Phạm Khâm sinh ra Phạm Vượng, Phạm Minh, Phạm Oánh, Phạm Toại.
11.13.  Phạm Khắc Lương

11.14.  Phạm Trịnh 

 Ông Phạm Trịnh con thứ hai ông Phạm Khâm sinh ra Phạm Trịnh
11.15.  Phạm Mai
Ông Phạm Mai con ông  Phạm Đào

11.16.  Phạm Cúc

 Ông Phạm Cúc con ông  Phạm Đào

11.17.  Phạm Khoa 
Ông Phạm Khoa con ông  Phạm Nguyên

11.18.  Phạm Lập 
Ông Phạm Lập con ông  Phạm Tuý

11.19.  Phạm Kham
Ông Phạm Kham, con ông  Phạm Chức

11.20.  Phạm Tham
Ông Phạm Tham, con ông  Phạm Chức

11.21.  Phạm Duyên
Ông Phạm Duyên con ông  Phạm Nghĩa
11.22.  Pham Khiêm
Ông Pham Khiêm con ông  Phạm Kiêm

11.23.  Phạm Liên
Ông Phạm Liên, con ông  Phạm Cầu

11.24.  Phạm Quyên
Ông Phạm Quyên, con ông  Phạm Cầu

11.25.  Phạm Hùng
Ông Phạm Hùng con ông  Phạm Mậu

11.26.  Phạm Kiền
Ông Phạm Kiền, con ông  Phạm Yên

11.27.  Phạm Lộc
Ông Phạm Lộc con ông  Phạm Yên

11.28.  Phạm Tuế
 Ông Phạm Tuế con ông  Phạm Bách

11.29.  Pham Tứ
Ông Pham Tứ, con ông  Phạm Ngạn

11.30.  Phạm Hải
Ông Phạm Hải, con ông  Phạm Ngạn

11.31.  Phạm Bình
Ông Phạm Bình con ông  Phạm Ngạn

11.32.  Phạm Nại
Ông Phạm Nại con ông  Phạm Đại

11.33.  Phạm Báo
Phạm Báo Ông con ông  Phạm Thường

11.34.  Phạm Thiện
Ông Phạm Thiện, con ông  Phạm Tại

11.35.  Phạm Miện
Ông Phạm Miện con ông  Phạm Tại

11.36.  Phạm Tuỵ
 Ông Phạm Tuỵ con ông  Phạm Đại

11.37.  Phạm Phong
Ông Phạm Phong, con ông  Phạm Thảo

11.38.  Phạm Đạo
Ông Phạm Đạo, con ông  Phạm Thảo

11.39.  Phạm Đức
Ông Phạm Đức con ông  Phạm Thảo

11.40.  Phạm Tân
Ông Phạm Tân, con ông  Phạm Tạo

11.41.  Phạm Khắc
Ông Phạm Khắc con ông  Phạm Đắc

11.42.  Phạm Uyển
 Ông Phạm Uyển con ông  Phạm Trắc

11.43.  Phạm Hồ
Ông Phạm Hồ, con ông  Phạm  Tứng.

11.44.  Phạm Liên
Ông Phạm Liên, con ông  Phạm  Tứng.

11.45.  Phạm Quyên
 Ông Phạm Quyên con ông  Phạm  Tứng.
11.46. Phạm Tàng

Ông Tàng con Ông Phạm Tấng
11.47.  Phạm Trí
Ông Phạm Trí con ông  Phạm Kỷ
11.48.  Phạm Chử

 con ông Phạm Lô sinh ra Phạm Do (vô tự)

11.49.  Phạm Hoát 

con ông Phạm Cát sinh ra Phạm Huyến vô tự, Phạm Đình Huệ, 

11.50.  Phạm Khiết 

con thứ hai Phạm Cát sinh ra : Phạm Tịnh

11.51.  Phạm Thiết 
con thứ hai Phạm Cát vô tự

11.52.  Phạm Chuyên

 con ông Phạm Liên sinh ra Phạm Cần, Phạm Tề, Phạm Chính.

11.53.  Phạm Thiện

con thứ hai ông Phạm Liên vô tự 

11.54.  Phạm Hảo
 con đầu ông Phạm Minh sinh ra : Phạm Hảo, Phạm Như, Phạm Thi,

11.55.  Phạm Dậu 
con ông Phạm Minh sinh ra : Phạm Thảo, Phạm Đắc, Phạm Mậu, Phạm Cần , Phạm Táo, Phạm Lục, Phạm Thất, Phạm Phương.

11.56. Phạm Đậu 

con ông Phạm Minh sinh ra Phạm Lập

11.57. Phạm Nga 
 con thứ tư ông Phạm Minh sinh ra : Phạm Nghê, Tín , Nho
11.58.  Phạm Tiêm
 con ông Phạm Thiêm vô tự

11.59.  -Phạm Thành  

 Con ông Phạm Cước  
11.60. Phạm Lộc 

con ông Phạm Liệu sinh ra Phạm Mưu
11.61. Phạm Chi 

con ông Phạm Liệu sinh ra Phạm Mưu
11.62. Phạm Lan 

con ông Phạm Liệu sinh ra Phạm Mưu
11.63. Phạm Ngọ 

con ông Phạm Liệu sinh ra Phạm Mưu
11.64. Phạm Trúc 

con ông Phạm Liệu sinh ra Phạm Mưu
11.65. Phạm Ất 
Con đầu ông Phạm Cù sinh ra : Lý Tạo,  Cận , Đỉnh( liệt sỹ).
11.66. Phạm Kha 
con thứ ông Phạm cù sinh ra Phạm Tín, Phạm Thuận.

11.67. Phạm Ca 
con thứ 3 ông Phạm Cù sinh ra Quân (liệt sỹ), Bình.

11.68. Phạm Đống 
con đầu ông Phạm Tác vô tự, 

11.69. Phạm Trương 
con thứ 2 ông Phạm Tác vô tự

11.70. Phạm Lương 
con thứ 3  ông Phạm Tác sinh Phạm Đình

11.71. Phạm Chường
 con thứ tư ông Trác

11.72. Phạm Nhiệu 
con ông Phạm Thẩu sinh ra Phạm Bình, Phạm Lương, Phạm Thích vô tự.

11.73. Phạm Khánh 
con ông Phạm Quang Thục sinh ra Phạm Tự , Phạm Liên , Phạm Độ, Phạm Khang.

11.74. Phạm Ái 

Con thứ hai ông Phạm Quang Thục sinh ra Phạm Linh bính Kỳ Uyễn.

11.75. Phạm Kiều 
con ông Phạm Thục sinh ra Phạm Trí, Phạm Khải, Phạm Hiệu, Phạm Phủ

11.76. Phạm Kiền
  con ông Phạm Nghinh sinh Phạm Cầu vô tự Phạm Tam, Phạm Thị.

11.77. Phạm Thành
 con ông Phạm Nghinh sinh ra Phạm Câu, Phạm Kiều.

11.78. Phạm Đạo
 con Phạm Quang Biên  sinh ra cự, tạo, Hoàng, Bửu

11.79. Phạo Giản
  con Phạm Quang Biên  sinh ra Phạm Sinh, Phạm Tiu, Phạm Bút, Phạm Hoản, Phạm Lạp.

11.80. Phạm Hoàng
 con thứ ông Phạm Quang Biên sinh ra Phạm Tương.

11.81. Phạm Lộc
 con đầu ông Phạm Quang Liên sinh ra Phạm Duổi,  Phạm Khiêm, 

11.82. Phạm Ân
 con thứ ông Phạm Quang Liên sinh ra Phạm Thái , Phạm Lâm.

11.83. Phạm Lan 
con thứ 3 ông Phạm Quang Liên sinh ra Phạm Tảo, Phạm Báo, Phạm Tạo, 

11.84. Phạm Ngọ
 con thứ tư ông Phạm Quang Liên sinh ra Phạm Tám.

11.85. Phạm Ấp
 con thứ năm ông Phạm Quang Liên sinh ra Phạm Kỳ,  Chín , Mười

11.86. Phạm Đệ
 con ông Phạm Tạo
11.87. Phạm Thiện 

con ông Phạm Tạo sinh ra Chương, Khương, Phạm Tương, Phạm Hương.

11.88. Phạm Thu

 con ông Phạm Truy sinh ra Phạm Ích

11.89. Phạm Dật

 con ông Phạm Mại sinh Tao.

11.90. Phạm Sỹ 

con đầu ông Thuý sinh ra Pham Công

11.91. Phạm Đậu

 con thứ ông Phạm Truy sinh ra Phạm sơn, Phạm Hanh
11.92. Phạm Mạo 

con   ông Phạm Thuý  
11.93. Phạm Lý 

con thứ ba ông Phạm Thuý sinh ra Phạm Thu, Phạm Song, Phạm Hương.

11.94. Phạm Bát

 con thứ tư ông Phạm Thuý sinh ra Phạm Vượng, Phạm Bá.

11.95. Phạm Cửu 

con thứ năm ông Phạm Tuý

11.96. Phạm Đình Kiêm 

con ông Phạm Du sinh ra  Phạm Cầu, Phạm Soạn liệt sỹ.

11.97. Phạm Trì 

con ông Phạm Quang Tiến sinh ra Phạm Tham, Phạm Yết, Phạm Chày, Phạm Tiệp, Phạm Cự, Phạm Chấm, Phạm Bảo, Phạm Huệ, Phạm Vạn, 

11.98. Phạm Nghị

 con ông Phạm Quang Tiến sinh ra Nhiếp

11.99. Phạm Đề

 con thứ ba ông Phạm Quang Tiến sinh ra Phạm Phú, Phạm Quý , Phạm Hạn, Phạm Bá.

11.100. Phạm Ngạn

 con đầu ông Phạm Quang  Đại sinh ra Phạm Bồng, Phạm Song.

11.101. Phạm Cần

 con đầu ông Phạm Quang Tấn sinh ra Bàn, Đức,  Thụ, Nhu

11.102. Phạm Cừ

 con  ông Phạm Quang Tấn sinh ra Thuý, Danh, Lập, Thắng.

11.103. Phạm Trình

(Còn gọi là Công) con đầu ông Phạm Xướng sinh Đức

11.104. Phạm Phong

 con thứ ông Phạm Xương sinh 2 nữ

11.105. Phạm Hiệt

 con ông Phạm Đình sinh ra Phạm Thạc, 

11.106. Phạm Hoạch

 con ông Phạm Thạnh sinh ra Phạm Thạch

Phạm Văn 

con thứ ông Phạm Thạnh sinh ra Bảo, Nguyên, Đức
11.107. Phạm Văn 

con thứ ba ông Phạm Thạch sinh ra Phạm Bảo, Phạm Nguyệt, Phạm Đức
11.108. Phạm Trạch

 con thứ 3 ông Phạm Thạnh sinh ra Bính 

11.109. Phạm Đồng

 con thứ tư  ông Phạm Thạnh sinh ra Phạm Ngãi , Phạm Quang Vỵ, Phạm Đống

11.110. Phạm Tín

 con ông Phạm Đơn sinh ra Phạm Trân.

11.111. Phạm Ngạn

 con ông Phạm Diện sinh ra Phạm Cương , Phạm Quê,  Phạm Bát.

11.112. Phạm Trung

 con ông Phạm Đạo sinh ra Phạm Trực

11.113. Phạm Hạnh

 con đầu ông Phạm Luận sinh ra Phạm Bân , Phạm Ngô.

11.114. Phạm Hân

 con thứ 2 ông Phạm Luận sinh ra Lan, 

11.115. Phạm Ngân

 con thứ 3 ông Phạm Luận sinh 3 nữ.

11.116. Phạm Toà

 con đầu ông Phạm Tập sinh ra Phạm Hoán,Phạm Xán, Phạm Úc.
11.117. Phạm Lạng
con   ông Phạm Tập.

11.118. Phạm Nguyên 

con đầu ông Phạm Uy sinh ra Phạm Lương, Phạm Hương.

11.119. Phạm Tiến

 con thứ ông Phạm Uy
11.120. Phạm Giác
con   ông Phạm Uy
11.121. Phạm Kiêm

 con thứ 4 ông Phạm Uy

11.122. Phạm Cu

 con út ông Phạm Uy sinh Hòa, Tứ.

11.123. Phạm Thước

 con đầu ông Phạm Ngơn  sinh  ra Phạm Dược , Phạm Xước.

11.124. Phạm Chước

 con thứ ông Phạm Ngơn sinh ra Phạm Đinh, Phạm Tỵ

11.125. Phạm Quy

 con út ông Phạm Ngơn sinh ra Phạm Chi

11.126. Phạm Yên

 con ông Phạm Quyên sinh ra Phạm Liên, Phạm Ổn.

11.127. Phạm Trợ 

con ông Phạm Ken sinh ra Sông, Bồng
11.128. Phạm Phác

  con ông  Phạm Vinh
11.129. Phạm Cầu

 con ông  Phạm Duy

11.130. Phạm Lân

 con ông  Phạm Duy
11.131. Phạm Châu

 con ông  Phạm Duy
11.132. Phạm Hạnh

 con ông  Phạm Xiền
11.133. Phạm Biện

 con ông  Phạm Tỉnh
11.134. Phạm Trí

. con ông  Phạm Loan
11.135. Phạm Triển

 con ông  Phạm Luận
11.136. Phạm Cừ

 con ông  Phạm Luận
11.137. Phạm Văn

 con ông   Phạm Tích

11.138. Phạm Can

 con ông  Phạm Tung

11.139. Phạm Bật

 con ông  Phạm Tung
11.140. Phạm Bột

 con ông  Phạm Tung
11.141. Phạm Tiển

 con ông  Phạm Điền

11.142. Phạm Triết

 con ông  Phạm Ý
11.143. Phạm Thứ

 con ông  , Phạm Ý
11.144. Phạm Chương 

con ông  Phạm Ý
11.145. Phạm Sằn 

con ông  Phạm Thức
11.146. Phạm Điện 

con ông  Phạm Trang
11.147. Phạm Như

 con ông  Phạm Trang
11.148. Phạm Ước

 con ông  Phạm Điểm 

11.149. Phạm Lai.

 con ông  Phạm Điểm

11.150. Phạm Kiến

 con ông  Phạm Hoành

11.151. Phạm Tân

 con ông  Phạm Hoành
11.152. Phạm Lương

 con ông Phạm Hưu 

11.153. Phạm Thiện

 con ông  Phạm Hưu
11.154. Phạm Tiện

  con ông  Phạm Hưu
11.155. Phạm Ban

 con ông  Phạm Dung

11.156. Phạm Phú

 con ông  Phạm Huệ

11.157. Phạm Ngoạn

 con ông  Phạm Trình

 CHI TIẾT TRỌNG PHÁI
ĐỜI THỨ MƯỜI MỘT – từ thứ 48 đến 57 => sau đến 156 các cánh khác
	11.48-Ông Phạm Hoát
Con trai ông Phạm Cát cháu ông Phạm Vận
	Tiểu sử
Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	Ông Phạm Hoát sinh năm Giáp thân (1884), dáng người khoẻ mạnh, tính thẳng thắn, làm nghề cày ruộng. Thời phong kiến không làm chức vụ gì, đối xử với anh em họ đương rất mến phục.

72 tuổi

Ngày  mồng 8 tháng 8 năm bính thân (1956) 

táng tại Rú Thiện sau cải táng Chân Rú Mộng gà

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	Lê Thị Bốn người xã Sơn Trà, sinh năm Ất Dậu (1885)
84 tuổi

1/8 năm Mậu Thân -1968
Táng tại Rú Ngãi sau cải táng Mộng gà ở Khe Bị

	Sinh hạ 2 con trai, 4 con gái


	
	1. đầu con gái Phạm thị Ả lấy chồng người trong xóm ông Nguyễn Sâm

2. Phạm Huyến chết 30 tuổi vô tự, vợ tái giá lấy ông Đặng Tuất, ở Ân Phú
3. Phạm thị Nhuần lấy chồng ông Nguyễn Văn Chất , người xã Ân Phú

4. Phạm Thị Hoà lấy chồng Cù Huy Tâm người xã Ân phú

5. Phạm Huệ
6. Phạm Thị Đỉu chết sớm 12 tuổi.



	11.49- Ông Phạm Khiết 

con thứ hai Phạm Cát cháu ông Phạm Vận
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Bà :
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh:
	
	Phạm Tịnh

	11.50. Phạm Thiết
Con ông Phạm cát cháu ông Phạm Vận


	
	Vô tự

	11.51-Phạm Chuyên
con ông Phạm Liên cháu ông Phạm Vận  


	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	sinh ra
	
	Phạm Cần,
 Phạm Tề,
 Phạm Chính.

	11.52-Phạm Thiện
Con ông Phạm Liên cháu ông Phạm Vận
	
	Vô tự

	11.53-Phạm Hảo
 con đầu ông Phạm Minh cháu ông Phạm Viện
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Bà
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	sinh ra :
	
	Phạm Hảo, 
Phạm Như, 
Phạm Thi

	11.54- Phạm Dậu 

con ông Phạm Minh cháu ông Phạm Viện

	Sinh 

Thọ
Chết

Mộ
	

	Bà 
	Sinh 

Thọ
Chết

Mộ
	

	sinh ra :
	
	Phạm Thảo, 
Phạm Đắc, 
Phạm Mậu, 
Phạm Cần , 
Phạm Táo, 
Phạm Lục, 
Phạm Thất, 
Phạm Phương.

	11.55- Phạm Đậu 

con ông Phạm Minh cháu ông Phạm Viện

	Sinh 

Thọ
Chết

Mộ
	

	Bà
	Sinh 

Thọ
Chết

Mộ
	

	sinh ra
	
	Phạm Lập
Phạm Tam

	11.56-Phạm Nga 

 con thứ tư ông Phạm Minh cháu ông Phạm Viện

	Sinh 

Thọ
Chết

Mộ
	

	Bà
	Sinh 

Thọ
Chết

Mộ
	

	sinh ra
	
	Phạm Nghê, 
Phạm Tín , 
Phạm Nho

	11.57-Phạm Tiêm
Con ông Phạm Tiêm cháu ông Phạm Viện

	
	Vô tự



ĐỜI THỨ 12
Đến đời thứ 12 dòng họ có  13     chi. (Liệt kê chung 5 đời) thì
























	12.1-Ông Phạm Huệ
 Con thứ ông Phạm Hoát cháu  ông Phạm Cát


	Tiểu  sử 
Sinh

Thọ
Chết 

Mộ
	Ông Phạm Huệ sinh năm Quý Hợi (1923) tính người thuần nhạ, đi học đậu tiểu Hạc, có đi bộ đội chống Pháp, sau về làm nghề cày tham gia hoạt động công tác địa phương.
65 tuổi 

Ngày mồng 2/2/1988 (Mầu thìn)

Mai táng tại rú mộng gà) 

 Lưu chú: Ông Phạm Huyến, anh ông Phạm Huệ là tộc trưởng chết lúc 30 tuổi, vô tự nên truyền lại ông Phạm Huệ

	Vợ Lê Thị Tiêm 

Con thứ ông Phó Cu người xã Sơn Trà
	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	Sinh hạ 5 con gái, 5 con trai


	
	1.Phạm Thị Hường lầy chồng Đặng Hồng Lĩnh người xã Đức Tùng
2. Phạm thị Mai Chồng Trần Hiếu xã Kim Lộc, Can Lộc
3. Phạm thị Liệu chết sớm

4. Phạm Thị Thanh, lấy chồng Nguyễn Hữu Bằng, Nam Đàn

5. Phạm Trung : Chết sớm

6.Phạm Cận : bộ đội chết 27/10/1980

7. Phạm Đông

8. Phạm Sinh  

9. Phạm Đồng

10. Phạm thị Chiên, chết sớm

	12.2- Phạm Tịnh 

con ông Phạm Khiết cháu  ông Phạm Cát


	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	Bà 
	Sinh

thọ
Tử
Mộ
	

	sinh ra :
	
	Phạm Thị Thường

Phạm Thành, 

Phạm Nam, 

Phạm Phượng,


	12.3-Phạm Trị (Cần)

con đầu ông Phạm Chuyên  cháu ông Phạm Liên 
	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	Bà chính thất
	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	Bà thứ thất

Tên là Bình
	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	sinh ra :
	
	 Phạm An, 

Phạm Toàn, 

Phạm Quốc,

Phạm Thị Nghị , con bà Bình

	12.4-Phạm Điều 
(Tề)

con thứ hai ông Phạm Chuyên  cháu ông Phạm Liên 


	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	
	
	

	sinh ra :
	
	Phạm Thị Bích

Phạm Thị……………

Phạm Vinh 

Phạm Long, 

Phạm Giang, 

Phạm Sơn

	12.5-Phạm Thiện con thứ hai ông Phạm Chuyên  cháu ông Phạm Liên 

(chết sớm)
	
	

	12.6-Phạm Hảo
Con ông Phạm Hảo cháu ông Phạm Minh
	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	Bà 
	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	Sinh 
	
	Phạm Tề 

Phạm Uyên 

	12.7-Phạm Như
Con ông Phạm Hảo cháu ông Phạm Minh
	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	Bà 
	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	Sinh 
	
	Phạm Tuấn

Phạm Toàn

	12.8-Phạm Thi
Con ông Phạm Hảo cháu ông Phạm Minh
	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	Bà 
	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	sinh
	
	Phạm Thương

	12.9-Phạm Thảo 

con đầu ông Phạm Đậu cháu ông Phạm Minh


	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	bà
	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	sinh ra. 
	 
	Phạm Hồng, 

Phạm Vượng, 

Phạm Mỹ 

PhạmThượng

	12.10.Phạm Tần

con đầu ông Phạm Đậu cháu ông Phạm Minh


	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	12.11-Phạm Tảo
 con   ông Phạm Đậu cháu ông Phạm Minh


	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	bà
	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	sinh ra, 
	
	Phạm Đạt

	12.12-Phạm Lục
 con   ông Phạm Đậu cháu ông Phạm Minh


	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	bà
	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	sinh ra :,
	
	Phạm Anh, 

Phạm Ninh

	12.13-Phạm Thất 

con   ông Phạm Đậu cháu ông Phạm Minh


	
	

	Bà
	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	sinh ra : 
	
	Phạm Luyện, 

Phạm Lệ, 

Phạm Linh,

	 12.14-Phạm Mậu 

con   ông Phạm Đậu cháu ông Phạm Minh


	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	Bà
	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	sinh ra : 
	
	Phạm Trung ,

	12.15-Phạm Phương 

con   ông Phạm Đậu cháu ông Phạm Minh
	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	Bà
	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	sinh ra
	
	Phạm Thọ

	12.16-Phạm Thuận 

con   ông Phạm Đậu cháu ông Phạm Minh
	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	
	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	sinh ra 
	
	Phạm Sơn

	12-17- Phạm Lập
 con ông Phạm Dậu  cháu ông Phạm Minh


	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	bà
	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	sinh ra.
	
	Phạm Hùng, 

Phạm Hoàn, 



	12.18-Phạm Tam 

con ông Phạm Dậu  cháu ông Phạm Minh
	
	

	12-19- Phạm Nghê
 con ông Phạm Nga  cháu ông Phạm Minh


	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	bà
	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	sinh ra.
	
	Phạm Khởi, 

Phạm Nghĩa, 



	12-20- Phạm Tín
 con ông Phạm Nga  cháu ông Phạm Minh


	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	12-21- Phạm Tiu
 con ông Phạm Nga  cháu ông Phạm Minh


	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	12-22- Phạm Nho
 con ông Phạm Nga  cháu ông Phạm Minh


	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	



  ĐỜI THỨ MƯỜI BA

	   13.1- Phạm Đình Cận 

 con ông Phạm Huệ  


	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	1958

22

27/10/1980 

Hi sinh tại Campuchia, mộ táng Nghĩa trang Liệt sĩ Trảng bàng, Tâ y Ninh, cải táng nghĩa địa họ dưới chân núi Mộng gà


	13.2- Phạm Quang Đông 

 con ông Phạm Huệ  


	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	bà    
	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	sinh ra.
	
	1. Phạm Thị Tuyết

2. Phạm Viết Tuấn 

3. Phạm anh,

4. Phạm Hiệp


	   13.3-Phạm Hữu Sinh 

 con ông Phạm  Huệ 


	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	bà
	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	sinh ra.
	
	1. Phạm Thanh Hải

2. Phạm văn Toại  


	   13.4-Phạm Thành Đồng 

 con ông  Phạm Huệ  


	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	bà
	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	sinh ra.
	
	1. Phạm Thị Ngọc Thuý  22/10/1994 Giáp tuất
2. Phạm Trần Đăng 29/8/1996 (Bính Tý).


	    13.5-Phạm Thành 

 con ông Phạm Tịnh  


	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	bà
	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	sinh ra.
	
	 Phạm Văn Hùng, 

Phạm tiến Dũng,

Phạm Tiến Tài. 

Phạm Tiến Dương.


	13.6- Phạm Nam

 con ông Phạm Tịnh  


	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	bà
	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	sinh ra.
	
	


	   13.7-Phạm Phượng

 con ông Phạm Tịnh  


	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	bà
	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	sinh ra.
	
	

	   13.8-Phạm An 

 con ông Phạm Trị  


	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	bà
	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	sinh ra.
	
	Phạm Thị Lan

Phạm Quang Giáp

Phạm Thị Liễu

Phạm Thị Thơ
Phạm Quang Hải.


	13.9-Phạm Toàn 

 con ông Phạm Trị  


	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	bà
	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	sinh ra.
	
	 Phạm Thế
Phạm tiến

Phạm Thị Yến


	13.10- Phạm Quốc 

 con ông Phạm Trị  


	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	bà
	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	sinh ra.
	
	 Phạm Sơn.

Phạm Ngọc Lâm

Phạm Ngọc Thân.


	13.11-Phạm Vịnh

 con ông Phạm Điều 


	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	bà
	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	sinh ra.
	
	


	13.12-Phạm Long

 con ông Phạm Điều 


	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	bà
	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	sinh ra.
	
	

	13.13-Phạm Giang

 con ông Phạm Điều 


	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	bà
	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	sinh ra.
	
	

	13.14-Phạm Sơn

 con ông Phạm Điều 


	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	bà
	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	sinh ra.
	
	


	13.15- Phạm Tề

 con ông Phạm Hảo


	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	bà
	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	sinh ra.
	
	

	13.16-Phạm Uyển

 con ông Phạm Hảo


	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	bà
	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	sinh ra.
	
	

	13.17-Phạm Tuấn

 con ông Phạm Hảo


	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	bà
	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	sinh ra.
	
	

	13.18-Phạm Toàn

 con ông Phạm Hảo


	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	bà
	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	sinh ra.
	
	

	13.19-Phạm Thương

 con ông Phạm Thi


	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	bà
	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	sinh ra.
	
	


	13.20-Phạm Hồng

 con ông Phạm Thảo


	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	bà
	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	sinh ra.
	
	


	13.21-Phạm Vượng, 

 con ông Phạm Thảo


	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	bà
	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	sinh ra.
	
	


	13.22-Phạm Mỹ 

 con ông Phạm Thảo


	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	bà
	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	sinh ra.
	
	

	13.23-Phạm Thương

 con ông Phạm Thảo


	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	bà
	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	sinh ra.
	
	


	13.24- Phạm Đạt

 con ông Phạm Tảo


	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	bà
	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	sinh ra.
	
	


	13.25- Phạm Anh, 

 con ông Phạm Lục


	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	bà
	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	sinh ra.
	
	

	13.26- Phạm Ninh,

 con ông Phạm Lục


	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	bà
	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	sinh ra.
	
	

	13.27- Phạm Luyện, 

 con ông Phạm Thất


	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	bà
	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	sinh ra.
	
	

	13.28- Phạm Lệ,

 con ông Phạm Thất


	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	bà
	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	sinh ra.
	
	

	13.29- Phạm Linh, 

 con ông Phạm Thất


	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	bà
	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	sinh ra.
	
	


	13.30- Phạm Trung

 con ông Phạm Mậu


	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	bà
	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	sinh ra.
	
	

	13.31- Phạm Thành

 con ông Phạm Mậu


	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	bà
	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	sinh ra.
	
	

	13.32- Phạm Hải

 con ông Phạm Mậu


	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	bà
	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	sinh ra.
	
	

	13.33- Phạm Thọ

 con ông Phạm Thương


	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	bà
	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	sinh ra.
	
	


	13.34- Phạm Sơn

 con ông Phạm Thuận


	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	bà
	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	sinh ra.
	
	


	13.35- Phạm Hùng,

 con ông Phạm Lập


	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	bà
	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	sinh ra.
	
	


	13.36- Phạm Hoàn, 

 con ông Phạm Lập


	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	bà
	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	sinh ra.
	
	


	13.37- Phạm Khởi 

 con ông Phạm Nghê


	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	bà
	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	sinh ra.
	
	


	13.38- Phạm Nghĩa 

 con ông Phạm Nghê


	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	bà
	Sinh

Thọ
Tử
Mộ
	

	sinh ra.
	
	


Thọ Lộc 





Phạm Khải





Phạm …





Phạm …





Phạm …





Phạm …





Phạm Điền





Phạm Mậu





Phạm Biên





Phạm Đàm





Phạm Miên





Phạm Kỳ





Phạm Toản





Phạm Thường





Phạm Sực





Phạm Nhạ





Phạm Vinh





Phạm Bản





Phạm Đàm





Phạm Thịnh





Phạm Cường





Phạm Bồ





Phạm Phi





Phạm Cải





Phạm Phong





Triều Lộc





Phạm …





Phạm Chất





Phạm …





Phạm Sửu





Phạm Thạc





Phạm Hiệu





Phạm Nghị





Phạm Nhu





Phạm Tặng





Phạm Trạc





Phạm Vị





Phạm Thư





Phạm Thượng





Phạm Hộ





Phạm Doãn





Quế





Đạt





Đại





Ngạn





Song





Tùng





Pháp





Duy





Trang





Điện





…





Gương





Chiêu





Đờn





Tín





Trân





Dục





Phường





Cước





Thành





…





Thùy





Khôn





Đại





Nại





…





Thông





Vận





Cát





Hoát





Huệ





Quý





Tân





Thức





Phiến





Tuyên





Chưởng





Âm





Yên





Kiền





…





Dương





Liêu





Lộc





…
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